
Giảng viên: Nguyễn Thành Quân  -  234006

BP1 BP2 BP3

LT1 LT2 ĐL

1 2123270174 Trương Quốc Bảo 07/01/2003 Quản trị nhà hàng E 0.0

2 2123190092 Trương Thị Hồng Bích 02/09/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.8 5.5 7.0 10.0 10.0 7 7 7.6

3 2123270177 Nguyễn Dương Công Chương 22/01/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0

4 2123270165 Vũ Đình Chương 06/09/2005 Quản trị nhà hàng E 6.3 7.0 6.8 9.7 9.7 7 7 7.6

5 2123270157 Lê Thị Thanh Diệu 11/08/2005 Quản trị nhà hàng E 4.0 7.0 7.0 8.3 8.3 7.5 7.5 7.1

6 2123110530 Nguyễn Ngọc Duy 20/05/2005 Quản trị nhà hàng E 6.5 7.5 7.3 9.0 9.0 9 9 8.2

7 2123270167 Nguyễn Trà Trường Giang 19/07/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0

8 2123190078 Lê Thị Bích Hải 22/11/2005 Tài chính - Ngân hàng C 5.5 5.0 7.0 9.7 9.7 7.8 7.8 7.5

9 2123270169 Lường Khắc Hân 10/10/2004 Quản trị nhà hàng E 6.8 7.5 6.8 9.0 9.0 7 7 7.6

10 2123190107 Phan Thị Ngọc Hân 02/06/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.5 6.3 6.8 8.3 8.3 7 7 7.2

11 2123270149 Cao Thị Thúy Hằng 27/12/2004 Quản trị nhà hàng E 7.3 6.8 7.0 9.0 9.0 7 7 7.6

12 2123190099 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 08/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0

13 2123190110 Võ Thị Thu Hậu 10/08/2005 Tài chính - Ngân hàng C 5.8 7.5 6.8 10.0 10.0 7.5 7.5 7.9

14 2123260035 Nguyễn Trung Hiếu 07/03/2005 Tài chính - Ngân hàng C 5.5 6.0 6.8 9.0 9.0 7 7 7.2

15 2123270173 Nguyễn Thị Mỹ Hoài 03/08/2005 Quản trị nhà hàng E 6.8 7.5 7.0 8.0 8.0 7 7 7.3

16 2123270170 Hồ Thị Lan Hương 22/05/2005 Quản trị nhà hàng E 5.5 7.8 7.0 9.7 9.7 7 7 7.7

17 2123190086 Nguyễn Tuấn Khang 18/12/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.0 7.5 7.3 10.0 10.0 9.5 9.5 8.5

18 2123270175 Phan Tuấn Kiệt 25/10/2004 Quản trị nhà hàng E 0.0
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19 2123190076 Nguyễn Ngọc Yến Linh 04/06/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.0 5.5 7.0 7.7 7.7 7.5 7.5 7.1

20 2123190093 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.8 6.8 6.8 9.7 9.7 8.5 8.5 8.1

21 2123190084 Phan Thị Ái Linh 06/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.0 8.3 6.8 10.0 10.0 7.6 7.6 8.3

22 2123190090 Vũ Thị Mỹ Linh 13/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 7.0 6.8 7.7 7.7 8 8 7.5

23 2123270155 Điêu Tuấn Lộc 26/07/2005 Quản trị nhà hàng E 4.0 7.3 6.8 8.0 8.0 7 7 6.9

24 2123190075 Trần Đặng Thị Xuân Lộc 28/04/2005 Tài chính - Ngân hàng C 5.5 5.8 6.8 8.7 8.7 7 7 7.1

25 2123190088 Nguyễn Thị Xuân Mai 06/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.5 6.8 7.0 9.7 9.7 7.5 7.5 7.8

26 2123190106 Lê Thị Sơn Mỹ 26/03/2005 Tài chính - Ngân hàng C 9.0 8.0 7.5 10.0 10.0 9.5 9.5 9.1

27 2123190071 Phạm Thị Hoàng Mỹ 04/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.0 6.8 6.5 8.0 8.0 7 7 7.0

28 2123190091 Nguyễn Văn Thành Nam 05/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0

29 2123190096 Võ Lưu Thúy Nga 24/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 5.5 8.3 7.0 8.0 8.0 7 7 7.3

30 2123270153 Lê Thị Thanh Ngân 14/05/2005 Quản trị nhà hàng E 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7 7 7.0

31 2123190083 Ngô Thị Kim Ngân 06/09/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.8 8.0 6.8 9.0 9.0 8 8 7.9

32 2123190079 Nguyễn Kim Ngân 26/08/2004 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 7.3 6.8 9.7 9.7 7 7 7.8

33 2123270161 Bùi Thị Hồng Nguyên 21/11/2005 Quản trị nhà hàng E 6.0 7.0 7.0 8.3 8.3 7 7 7.2

34 2123190098 Đặng Thảo Nguyên 28/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.8 6.5 7.0 7.3 7.3 7.8 7.8 7.5

35 2123190100 Nguyễn Thu Phương 01/11/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.0 8.0 6.8 6.7 6.7 7.5 7.5 7.2

36 2123270171 Phạm Thị Quyên 27/03/2004 Quản trị nhà hàng E 0.0

37 2123270151 Phạm Nhật Hen Ri 05/06/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0

38 2123270156 Trần Quốc Thái 12/02/2002 Quản trị nhà hàng E 5.0 7.0 6.8 8.0 8.0 7.5 7.5 7.1

39 2123190074 Đào Ngọc Hồng Thắm 11/06/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.8 8.0 5.5 7.0 7.0 7 7 7.0

40 2123190094 Nguyễn Dương Nhật Thăng 25/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.3 7.5 6.8 8.7 8.7 7 7 7.6

41 2123190087 Nguyễn Văn Thắng 04/08/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0

42 2123270168 Nguyễn Nhựt Thiên Thanh 16/10/2005 Quản trị nhà hàng E 6.3 7.0 7.0 8.7 8.7 7 7 7.4

43 2123190101 Nông Thị Phương Thảo 20/04/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.5 8.0 6.5 8.0 8.0 7 7 7.3

44 2123270160 Thượng Thị Hồng Thảo 12/05/2005 Quản trị nhà hàng E 6.8 6.3 7.0 8.0 8.0 7 7 7.1

45 2123270166 Văn Thìn Thâu 05/05/2000 Quản trị nhà hàng E 0.0



46 2123190103 Nguyễn Thị Mai Thi 20/11/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.3 6.0 7.0 8.0 8.0 7.8 7.8 7.4

47 2123270158 Nguyễn Minh Thư 20/09/2005 Quản trị nhà hàng E 7.8 7.8 7.5 9.0 9.0 9 9 8.4

48 2123270163 Nguyễn Thị Minh Thư 27/07/2005 Quản trị nhà hàng E 5.0 7.8 7.0 9.0 9.0 7 7 7.4

49 2123190095 Phạm Thị Anh Thư 26/04/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.5 6.8 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0

50 2123270172 Võ Nguyễn Anh Thư 18/05/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0

51 2123270164 Thành Minh Thứ 08/11/2004 Quản trị nhà hàng E 6.5 7.0 6.8 8.0 8.0 7 7 7.2

52 2123270159 Trần Hoài Thương 11/06/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0

53 2123190097 Nguyễn Thị Thanh Thúy 19/09/1999 Tài chính - Ngân hàng C 0.0

54 2123190072 Trịnh Thị Thủy 11/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 4.8 7.5 7.3 10.0 10.0 9.5 9.5 8.4

55 2123190104 Võ Ngọc Cẩm Tiên 02/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.8 7.5 7.0 7.7 7.7 7 7 7.4

56 2123190077 Lư Kim Tiến 21/05/2004 Tài chính - Ngân hàng C 5.0 6.5 6.8 7.7 7.7 7 7 6.8

57 2123270150 Trần Trung Tín 01/06/2005 Quản trị nhà hàng E 4.5 7.0 6.8 7.3 7.3 7 7 6.7

58 2123190117 Vi Đặng Đức Trọng 20/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0

59 2123190080 Nguyễn Minh Tú 08/06/2004 Tài chính - Ngân hàng C 5.8 6.8 6.6 9.0 9.0 7 7 7.3

60 2123190121 Phạm Quốc Tuấn 25/03/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.0 8.3 6.0 8.0 8.0 8 8 7.5

61 2123270176 Nguyễn Vương Bảo Uyên 15/09/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0

62 2123270152 Huỳnh Trường Vĩ 20/04/2005 Quản trị nhà hàng E 5.5 7.8 6.8 8.0 8.0 7.5 7.5 7.3

63 2123190089 Đoàn Thanh Vy 18/08/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.0 7.8 7.0 9.3 9.3 7.8 7.8 8.0

64 2123190073 Lê Thị Như Ý 22/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 6.3 6.3 7.0 9.0 9.0 7.5 7.5 7.5
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Giảng viên: Nguyễn Thành Quân  -  234006

234012 1 2123270174 Trương Quốc Bảo 07/01/2003 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 2 2123190092 Trương Thị Hồng Bích 02/09/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.6 5.4 6.3

234012 3 2123270177 Nguyễn Dương Công Chương 22/01/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 4 2123270165 Vũ Đình Chương 06/09/2005 Quản trị nhà hàng E 7.6 6.0 6.7

234012 5 2123270157 Lê Thị Thanh Diệu 11/08/2005 Quản trị nhà hàng E 7.1 6.8 6.9

234012 6 2123110530 Nguyễn Ngọc Duy 20/05/2005 Quản trị nhà hàng E 8.2 6.2 7.0

234012 7 2123270167 Nguyễn Trà Trường Giang 19/07/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 8 2123190078 Lê Thị Bích Hải 22/11/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 7.4 7.4

234012 9 2123270169 Lường Khắc Hân 10/10/2004 Quản trị nhà hàng E 7.6 6.4 6.9

234012 10 2123190107 Phan Thị Ngọc Hân 02/06/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.2 6.8 6.9

234012 11 2123270149 Cao Thị Thúy Hằng 27/12/2004 Quản trị nhà hàng E 7.6 7.8 7.7

234012 12 2123190099 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 08/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0 0.0

234012 13 2123190110 Võ Thị Thu Hậu 10/08/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.9 7.0 7.3

234012 14 2123260035 Nguyễn Trung Hiếu 07/03/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.2 4.2 5.4

234012 15 2123270173 Nguyễn Thị Mỹ Hoài 03/08/2005 Quản trị nhà hàng E 7.3 5.8 6.4

234012 16 2123270170 Hồ Thị Lan Hương 22/05/2005 Quản trị nhà hàng E 7.7 5.2 6.2

234012 17 2123190086 Nguyễn Tuấn Khang 18/12/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.5 5.4 6.7

234012 18 2123270175 Phan Tuấn Kiệt 25/10/2004 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0
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234012 19 2123190076 Nguyễn Ngọc Yến Linh 04/06/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.1 7.8 7.5

234012 20 2123190093 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.1 7.8 7.9

234012 21 2123190084 Phan Thị Ái Linh 06/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.3 7.2 7.6

234012 22 2123190090 Vũ Thị Mỹ Linh 13/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 6.8 7.1

234012 23 2123270155 Điêu Tuấn Lộc 26/07/2005 Quản trị nhà hàng E 6.9 6.4 6.6

234012 24 2123190075 Trần Đặng Thị Xuân Lộc 28/04/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.1 6.0 6.4

234012 25 2123190088 Nguyễn Thị Xuân Mai 06/10/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.8 7.0 7.3

234012 26 2123190106 Lê Thị Sơn Mỹ 26/03/2005 Tài chính - Ngân hàng C 9.1 7.6 8.2

234012 27 2123190071 Phạm Thị Hoàng Mỹ 04/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.0 6.4 6.7

234012 28 2123190091 Nguyễn Văn Thành Nam 05/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0 0.0

234012 29 2123190096 Võ Lưu Thúy Nga 24/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.3 5.8 6.4

234012 30 2123270153 Lê Thị Thanh Ngân 14/05/2005 Quản trị nhà hàng E 7.0 5.8 6.3

234012 31 2123190083 Ngô Thị Kim Ngân 06/09/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.9 6.4 7.0

234012 32 2123190079 Nguyễn Kim Ngân 26/08/2004 Tài chính - Ngân hàng C 7.8 6.6 7.1

234012 33 2123270161 Bùi Thị Hồng Nguyên 21/11/2005 Quản trị nhà hàng E 7.2 8.0 7.7

234012 34 2123190098 Đặng Thảo Nguyên 28/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 7.0 7.2

234012 35 2123190100 Nguyễn Thu Phương 01/11/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.2 7.8 7.5

234012 36 2123270171 Phạm Thị Quyên 27/03/2004 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 37 2123270151 Phạm Nhật Hen Ri 05/06/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 38 2123270156 Trần Quốc Thái 12/02/2002 Quản trị nhà hàng E 7.1 5.6 6.2

234012 39 2123190074 Đào Ngọc Hồng Thắm 11/06/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.0 7.4 7.3

234012 40 2123190094 Nguyễn Dương Nhật Thăng 25/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.6 7.0 7.2

234012 41 2123190087 Nguyễn Văn Thắng 04/08/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0 0.0

234012 42 2123270168 Nguyễn Nhựt Thiên Thanh 16/10/2005 Quản trị nhà hàng E 7.4 5.8 6.4

234012 43 2123190101 Nông Thị Phương Thảo 20/04/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.3 6.8 7.0

234012 44 2123270160 Thượng Thị Hồng Thảo 12/05/2005 Quản trị nhà hàng E 7.1 6.2 6.6

234012 45 2123270166 Văn Thìn Thâu 05/05/2000 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0



234012 46 2123190103 Nguyễn Thị Mai Thi 20/11/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.4 7.0 7.2

234012 47 2123270158 Nguyễn Minh Thư 20/09/2005 Quản trị nhà hàng E 8.4 6.0 7.0

234012 48 2123270163 Nguyễn Thị Minh Thư 27/07/2005 Quản trị nhà hàng E 7.4 5.8 6.4

234012 49 2123190095 Phạm Thị Anh Thư 26/04/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.0 6.8 6.9

234012 50 2123270172 Võ Nguyễn Anh Thư 18/05/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 51 2123270164 Thành Minh Thứ 08/11/2004 Quản trị nhà hàng E 7.2 6.0 6.5

234012 52 2123270159 Trần Hoài Thương 11/06/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 53 2123190097 Nguyễn Thị Thanh Thúy 19/09/1999 Tài chính - Ngân hàng C 0.0 0.0

234012 54 2123190072 Trịnh Thị Thủy 11/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.4 7.0 7.5

234012 55 2123190104 Võ Ngọc Cẩm Tiên 02/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.4 6.4 6.8

234012 56 2123190077 Lư Kim Tiến 21/05/2004 Tài chính - Ngân hàng C 6.8 4.4 5.4

234012 57 2123270150 Trần Trung Tín 01/06/2005 Quản trị nhà hàng E 6.7 5.6 6.0

234012 58 2123190117 Vi Đặng Đức Trọng 20/05/2005 Tài chính - Ngân hàng C 0.0 0.0

234012 59 2123190080 Nguyễn Minh Tú 08/06/2004 Tài chính - Ngân hàng C 7.3 7.6 7.5

234012 60 2123190121 Phạm Quốc Tuấn 25/03/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 5.6 6.3

234012 61 2123270176 Nguyễn Vương Bảo Uyên 15/09/2005 Quản trị nhà hàng E 0.0 0.0

234012 62 2123270152 Huỳnh Trường Vĩ 20/04/2005 Quản trị nhà hàng E 7.3 6.2 6.6

234012 63 2123190089 Đoàn Thanh Vy 18/08/2005 Tài chính - Ngân hàng C 8.0 7.4 7.6

234012 64 2123190073 Lê Thị Như Ý 22/07/2005 Tài chính - Ngân hàng C 7.5 5.4 6.2

Nguyễn Thành Quân

Tp. HCM, ngày 00 tháng 00 năm 2024.
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